


1BÁO CÁO 2017

BÁO CÁO 2017



 

 

08

10
12
16
20

25
27
30

38
49

47
48
50
52
56
57

60
65

66
68

72
03

04

60
61
62

06

08
10
10
14

18
21
24
30

34
36
38

40
41
42
44
46
50
52

54
54

64

66

68

72
75
78
80

82
82
83
84
96
97

101
104
105
106
107
108
111
112
114

68
 

 

08

10
12
16
20

25
27
30

38
49

47
48
50
52
56
57

60
65

66
68

72
03

 

 

08

10
12
16
20

25
27
30

38
49

47
48
50
52
56
57

60
65

66
68

72
03

 

 

08

10
12
16
20

25
27
30

38
49

47
48
50
52
56
57

60
65

66
68

72
03



5BÁO CÁO 2017

 



76 BÁO CÁO 2017

1997-2017



98 BÁO CÁO 2017

01

 



1110 BÁO CÁO 2017

01



1312 BÁO CÁO 2017

 

01

 



1514 BÁO CÁO 2017

2001 2004

1997 2003

01

2007 2009

2006

2008



1716 BÁO CÁO 2017

2010 2012

2011 2013

2015 2017

2014 2016

01



1918 BÁO CÁO 2017

Giới hạn giữa thành công và thất bại chính là “Hành động”, khi chúng ta không 
dám hành động có nghĩa là chúng ta đã nhận ngay sự thất bại.

Ở Digiworld, chúng tôi Yêu thử thách và thích Hành động. 2017 là năm đánh dấu 
Digiworld dám đặt bước chân đầu tiên vào 2 ngành hàng mới là Chăm sóc sức 
khỏe và Tiêu dùng nhanh.

2017
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“Những cải tiến vĩ �ại sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta không sợ làm �iều khác biệt” 
(Georg Cantor)

Dù đứng ở vị trí TOP 2 nhà phân phối ICT lớn nhất thị trường và gặt hái nhiều danh 
hiệu, phần thưởng danh giá, nhưng Digiworld chỉ xem đó là động lực để tiếp tục 
những thử thách mới. Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn không dễ dàng chút 
nào. Tuy nhiên Digiworld đã có những hành động cụ thể để hiện thực hóa tham 
vọng phát triển xa hơn trong tương lai.

2018
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
•  Mô hình công ty và cơ cấu tổ chức
•  Công ty con, Công ty liên kết
•  Giới thiệu Hội đồng Quản trị
•  Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc
•  Giới thiệu Ban Kiểm soát

04

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
•  Hoạt động của Hội đồng Quản trị
•  Hoạt động của Ban Kiểm soát
•  Báo cáo của Ban Kiểm soát
•  Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
•  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
•  Quản trị rủi ro
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Tình hình hoạt �ộng:
•  Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
•  Phân tích tình hình tài chính
•  Cơ cấu cổ đông và tình hình thay đổi vốn đầu tư
•  Giải thưởng và danh hiệu năm 2017
•  Báo cáo Quan hệ nhà đầu tư
•  Giải thưởng và danh hiệu trong năm

05

Báo cáo phát triển bền vững
•  Tổng quan
•  Cơ chế tiếp nhận giữa các bên liên quan
•  Tổ chức và nhân sự
•  Gắn kết trách nhiệm môi trường và
    xã hội trong hoạt động
•  Hoạt động cộng đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán

4140 BÁO CÁO 2017

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
•  Mô hình công ty và cơ cấu tổ chức
•  Công ty con, Công ty liên kết
•  Giới thiệu Hội đồng Quản trị
•  Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc
•  Giới thiệu Ban Kiểm soát

04

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
•  Hoạt động của Hội đồng Quản trị
•  Hoạt động của Ban Kiểm soát
•  Báo cáo của Ban Kiểm soát
•  Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát
•  Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
•  Quản trị rủi ro
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62,6%
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93,28%

29,62%

32,11%

58,62%

58,79%

8,67%

6,83%

2,69%

2,27%

6,72%

5,78%
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0,37%

16,26%

36,02%
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T  CH C VÀ NHÂN S  

Ngu n nhân l c là tài s u t  n n t ng, quy nh s  ng 
và phát tri n c ng vào vi o m i 

 giàu kinh nghi m, chuyên nghi p trung trong vi m 
b i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân viên.  

H  ng nhân s  c i s  

ng v  quy mô c n ngày 31/12/2017, t ng s  CBNV c a Digiworld 

i. 

S  ng CBNV 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

S  ng 

CBNV 

136 158 276 382 384 484 

 

 

u nhân s  theo khu v c 

Khu v c S  i) T  l  (%) 

0
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600
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Hà N i 113 23.35 

ng 3 2 6.61 

Tp. H  Chí Minh 339 70.04 

T ng 4 84 1 00 

 

 

 
u nhân s  theo gi i tính 

Gi i tính S  ng i) T  l  (%) 

Nam 326 67.36 

N  1 58 3 2.64 

T ng 4 84 1 00 

 

113

32

339

05 0 100 1502 00 2503 00 3504 00

 
C  c u nhân s  theo  
 

 S  l ng (n i) T  l  (%) 

i h c tr  lên 188 3 8.84 

Cao ng/Cao ng 

ngh  

81 1 6.74 

Trung c p/Trung c p 

ngh  

114 2 3.55 

S  c p ngh  3 8 7.85 

D y ngh  th ng xuyên 1 5 3.10 

Ch a qua o t o 48 9 .92 

T ng 484 100 

67.36%

32.64%

C  C U NHÂN S  THEO GI I TÍNH
Nam N
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u nhân s   tu i 

 tu i S  i) T ng  T  l  (%) 

 TP. H  Chí 
Minh 

ng Hà N i   

20-29 122 12 5 6 190 39.26 

30-39 171 11 4 5 227 46.90 

40-49 36 6  9  5 1 10.54 

Trên 49 tu i 10 3  3  1 6 3.30 

T ng 3 39 3 2 113 484 100 

 

 

u nhân s  theo khu v c và gi i tính 

 
2014 2015 2016 2017 

NAM N  T NG NAM N  T NG NAM N  T NG NAM N  T NG 

Tp. H  
Chí 

Minh 
121 53 174 167 80 247 179 84 263 227 112 339 

Hà N i 54 24 78 75 30 105 65 30 95 78 35 113 

N ng 16 8 24 22 8 30 14 12 26 21 11 32 

T NG 276 382 384 484 
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u nhân s  theo c p b c: 

 
C p b c S  i) T  l  (%) 
Qu n 

T c 

9 1.86 

n Qu n 

p trung 

131 27.07 

Nhân viên c i 344 71.07 

T ng 4 84 1 00 
 

0

100

200

300

400

500

600

2014 20152 016 2017

Nam

 

u nhân s  theo kh i ch : 

Kh i ch  S  i) T  l  (%) 
Sale và Marketing (B  
ph n kinh doanh) 

201 41.53 

u hành (B  ph n 

Operation) 
247 5 1.03 

Phát tri n t  ch c (B  
ph n Back Office) 

36 7 .44 

T ng 4 84 1 00 
 

 

u nhân s  theo lo i h ng 

Lo i h ng S  ng (h ng) T  l  (%) 

nh 1 03 3 0.38 

nh 1 95 5 7.52 

Th i v  ho i 12 

tháng 

41 1 2.09 

T ng 4 84 1 00 

 

 

Môi tr ng làm vi c 

Digiworld ã và ang xây d ng m t môi ng làm vi c thân thi n, n ng ng, 
chuyên nghi p, phát huy s  sáng t o c a nhân viên. 

Chúng tôi luôn ánh giá khách quan, úng m c v  s  g góp c a m i thành viên và 

t o m i i u ki n t t nh t  CBNV phát huy g l c. Chính sách ng, th ng luôn 

c Công ty xem xét, c i thi n và ánh giá công b ng nh m phát tri n ngu n nhân l c 

ch t ng và g n bó lâu dài v i Công ty. 

- M ng trung bình theo c p b c, theo gi i tính 

Phân lo i Nam N  

Qu n l  c p cao n 

T ng giám c 

69.237.714 6 5.404.750 

Chuyên viên n 

Qu n l  c p trung 

18.233.429 1 5.083.762 

Nhân viên c p d i  6 .861.708 7 .970.336 

 

 

30.38%

57.52%

12.09%

u nhân  theo lo  h p ng

Không xác nh

Xác nh

Th i v  h c d i 12 tháng



9392 BÁO CÁO 2017

- Trách nhi i v ng  

Trong su t quá trình ho ng, Digiworld luôn tuân th  nh c a pháp 
lu t v  quy n và trách nhi m c ng. Chúng tôi t o d ng m t môi 

 c trân tr
chúng tôi t  do th  hi n b n thân và s ng cu i l n lao. 

Chính sách  s c kh e, an toàn và phúc l i c ng: 

 ch c khám s c kh nh k  m b ng 

h c ng th ng ghép khám t u 

tr  các b lo  

T ng chi phí khám s c kh nh k  cho CBNV  1  

m b c mua b o hi m y t , b o hi m xã h i, b o hi m t  

nguy nh c a pháp lu t. 

Th ng kê v  BHXH, BHYT, BHTN  

 

 

Ngoài ra, môi tr ng làm vi c t c trang b   các công c  làm 

vi c khang trang, thu n ti c thân thi

1,801 1,873

2,938

3,899

6,026

8,081

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ng và sáng t o. Công ty t  ch c ngh   ch c h i thao 

, nh y c  ng…), teambuilding giúp nâng cao tinh th n th  thao và 

t trong công ty; t  ch c các ngày truy n th ng: L  Ra Quân, Mùa h i t , Sinh 

nh t công ty; quà t ng các d p l , T t, sinh nh t, hi u h ; t  ch c 1/6, t t trung thu cho 

i l ng… 

 o 

Digiworld luôn chú tr o CBNV nh m xây d m b o v  ch ng, 

 ng nhu c u phát tri n kinh doanh c a công ty; khuy n khích 

CBNV trong vi c h c và phát tri  không ng ng hoàn thi n b n thân, s

nh n nh ng th  thách m i, t m cao m o và phát tri n th  h  k  th a 

 

S  li u v  o nhân s  7; 

 S  bu o S  t h c viên tham gia 

2017 31.5 ngày (252 gi ) 1285 t 

 

Gi  o trung bình c ng theo gi i tính và c p b c nhân viên 

n 2017 

T ng s  o 31.5 ngày (252 gi ) 

S  o trung 

bình/nhân viên 

0.5 gi  

Theo gi i tính:  

Nam 0.5 gi  

N  0.5 gi  

 

o tào nâng c p k  ng 

- o n i b o ng (Orientation Training) o t p s  

(Induction o nh n di

o b  quy t c ng x  (Code of conduct); các quy t c, quy trình n i b  
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- Tài tr  o ho c giáo d c bên ngoài: o K  n tr  (Coaching 

& Delegating), o K  , o chuyên viên 

o (Training the trainer) 

-  

Management trip 2017 – t qua rao can ban thân – B t pha gi i h n cung t p 
thê 

 ng m nh, gi a cac thanh viên c n co s  ng lòng, chung m c tiêu, bi t 
ph i h p làm vi c v i nhau m t cách nhu n nhuy n d a trên s  th u hi m m nh, 

m y c c t lõi c a t  b  khuy t cho nhau. V i m ch k t 
n i, t o nh cam g n bo, tinh th an k t gi a nh ng b  ph i qu n 

n da ngo i k t h ng Tu Lan – Quang B nh danh cho 
c p qua  cu a c tô ch c trong hai ngay 21-22/05/2017. 

 

Teambuilding 2017 

Bên c nh s  m nh, t m nhìn, chi c là nh ng nhân t  thi t y u t o nên hình hài m t 
doanh nghi p, thì giá tr  c t lõi chính là linh h n, là kim ch  
ph n ánh b n s c c a doanh nghi c th m k  ni m ch ng 

ng phát tri b  giá tr  c t lõi c c truy n t n các nhân 
viên m t cách tr ng qua ho ng teambuilding “5 GIÁ TR  - 1 
DIGIWORLD”. 

T t c  c chia thành nh ng nhóm ng  t qua chu i th  thách 
ng liên hoàn không ch  c n s  d o dai v  th  ch c bi

h i tham gia ph o lu  ng chi c thông minh, 
s  ph i h t. Trên h t, sau m c ràng bu c ch t ch  v  hình th c 

c g i g m cho t ng giá tr .  

T ng c o t i Digiworld: 

 2016 2017 
T o (tri u 

 
316 465 
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G n k t trách nhi ng và xã h i trong ho ng 

Là doanh nghi p cung c p d ch v  phát tri n th  ng, các ho ng kinh doanh c a 
 ng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân th  

lu nh v  m b o s  d ng hi u qu  tài nguyên thiên 
nhiên, n i v i ho ng n i b y m nh vi c 
b o v  ng c a cán b  nhân viên; chú tr ng vi c x  i và gi m thi u vi c 
s  d ng và tài nguyên thiên nhiên. 

Các gi i pháp gi m thi ng: 

- Khu v c in n tách bi t v i khu làm vi c nh m b o s c kh e cho nhân viên, 
gi m thi u ô nhi m ti ng n, b i gi y, m c h i… Ngoài ra, t i khu v c này 

t nhi u ch u cây  tránh s  phát tán b i ra không khí. 
- Ngu c u ng c a nhân viên là ngu c s ch c ki m nghi m b i Vi n 

Pasteur TP. H  Chí Minh m i 6 tháng. 
- Ban hành chính sách ti t ki m, công c , d ng c  y m i” 

nh m tránh s  lãng phí, th a thãi. 
-  ti t ki , h  th u sáng c

c thay th  b ng các thi t b  ti n nh k  b o trì, b ng máy móc 
thi t b , h  th ng máy l nh c c gi   m c 250C c t t sau 
18h00. 

- Truy n thông nâng cao nh n th c c a nhân viên trong vi c b o v  ng 
t ki c, gi y in… 

- Gi y không còn s  d ng s   tái ch . 
- Các rác th n t  c c nhà s n xu t thu gom ho c bán cho 

 x  ó gi y phép ho ng h p l  t tiêu chu n. 

Minh ch ng: 

Digiworld ti p t c bình ch n là TOP 100 doanh nghi p phát tri n b n v ng 
Vi t Nam 

 

HO NG C NG 

V i b  dày 20 n, Digiworld luôn xem vi
h i là trách nhi m song hành cùng ho ng kinh doanh. Mong mu n phát tri n toàn 
di n, c ng hi n và s  chia nh u t p nh t m t cách lâu dài, Digiworld không 
ng ng n các ho ng thi t th c  góp ph y n n kinh t  c nhà phát 
tri n o vi c làm nh , ng kinh doanh 
b n v ng,…  V i Digiworld, các ho ng xã h i t  thi n gi  tr  thành m t vi c 

ng xuyên không th  thi ng ng nhi t tình t  t p th  CBNV c a 
Công ty. 

PHIÊN CH  S  CHIA 

c khi phiên ch  di n ra, Ban t  ch n khích nhân viên Digiworld quyên 
góp qu n áo, v t d ng ng h  es n i b  v  có ngu n ti n quyên góp 

 i, v a t i cho m i mua s m ti t ki  

Phiên ch  di n ra vào ngày 02/04/2017 t i Qu n 1, Tp.HCM, v i 05/20 gian hàng và 29 
tình nguy c 9.264.000 VND, chi m 1/3 t ng doanh thu c a 
phiên ch . S  ti n này   

i 3 và Qu  “N  i 3 – ng”. 
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 "B - a tinh th n “Cùng s  chia-

Cùng h nh phúc” 

Ngày 11/11/2017 ng lo t t  ch c ngày "B
qu c.  

1. Digiworld Sài Gòn – L n th  hai “mang nh ng n  i: tr  l i chu
N  i 

Nh ng  thành nh u b p", "ph  b p" hay 
"nhân viên ph c v n nh ng b  mi i nghèo. 

m ph c v  c a các thành viên Digiworld Sài Gòn là chu  i t i 
qu n 1, qu n 4, qu n Bình Th nh và qu n Tân Phú.  

 

2. Digiworld Hà N i – m i b nh vi n K 

Trong th i ti t se l u mùa, các tình nguy n viên Hà N t t  s  t n tay 
n ng ph n quà g n nh ng hoàn c i b nh vi n K.  
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3. ng - T m lòng s  ng t i Trung tâm B o tr  x ã h
N ng 
Không ch  chu n b  các ph  g n nh i già, tr  nh  g p 
hoàn c  ng còn t  ch  
thân tình. 

 
K t qu  th c hi n:  

 4 .650 su  
 100 tình nguy n viên 
 1 6.257.000 VND  thu t   
 1 9.516.000 các ph n quà nhu y u ph m 
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05
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05
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5

6.1

6.2

7

9

7

10

32.823.139.329

4.900.000.000

326.007.419.444

9.893.887.776

33.772.849.639

34.480.880

715.840.230.632

3.997.643.556

101.333.383.483

260.496.448

2.323.780.000

27.942.658.327

47.917.186.260

34.097.098.070

373.386.814.444

89.341.664.729

39.471.224.934

886.673.509.964

3.305.844.300

98.932.997.720

288.644.659

2.339.780.000

26.511.400.738

51.241.893.495

100

110

111

120

123

130

131

132

136

137

139

140

141

149

150

151

152

153

200

210

216

220

221

222

223

11

12.1

12.2

13

14

15

16

15

17.1

17.1

17.1

56.843.306.593

58.509.622.898

626.367.758

275.889.648.880

10.236.510.898

5.628.886.679

20.109.595.096

1.135.201.197

17.011.020.754

342.569.033.686

4.053.429.879

306.133.290.000

306.133.290.000

152.617.941.416

57.182.038.297

59.040.982.898

504.409.348

56.800.000

5.465.159.729

229.458.672.364

2.782.186.568

7.519.696.087

18.678.842.246

7.349.130.639

284.000.000

14.896.590.517

620.944.447.016

2.600.442.962

407.517.470.000

407.517.470.000

61.233.761.416

227

228

229

260

261

262

269

311

312

313

314

315

318

319

320

337

410

411

412

415

05
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17.1

17.1

18

400.000.000

176.700.278.903

109.973.169.673

66.727.109.230

400.000.000 

224.199.578.819

148.980.084.303

75.219.494.516

2.357.039.890

418

421

429

21

21

24

25

26

23

23

23

25.1

25.1

18

27

27

80.043.248.828

5.939.822.667

4.239.939.191

84.283.188.019

66.727.109.230

66.727.109.230

1.685

1.685

93.443.946.302

9.442.738.094 

6.121.726.998

99.565.673.300

56.800.000

78.444.353.895

79.184.273.811

1.982

1.982

30

31

32

40

50

51

52

60

61

62

70

71

19.1

19.1

19.1

20

19.2

22

22

3.843.909.468.369

3.800.073.415.884

240.761.657.262

19.265.855.640

3.865.384.888.183

3.820.943.754.886

274.750.336.398

24.486.747.082

01

02

10

11

20

21

22

23

05
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22

4.003.934.985

1.696.894.352

395.913.831

22.795.497.881

142.122.354.587

12.334.889.163

375.000.000

199.266.666

4.800.459.214

13.220.721.931

22.611.716.336

907.689.717 

4.900.000.000

527.318.304 

 

02

03

04

05

06

09

10

11

12

14

15

21

22

24

25

27

17.1

16

16

17.2

5

2.691.476.932.074

1.888.177

10.000.000.000 

2.832.736.574.321 

23.802.929

31

33

34

36

61

05
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100

100

100

80

80

45

25

100

100

100M360.VN

05
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05
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1.135.009.830

19.208.195.646

25.873.893

15.934.208.637

2.254.037.735

68.058.158

05
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Khác

8.063.291.596

13.074.870.605

4.110.584.102

6.728.051.385

5.752.799.715

127.165.372

32.695.973.957

45.768.488.070

280.238.931.374

465.677.352

33.631.420.718 

99.788.699.006

273.598.115.438 

Khác

Khác

9.893.887.776

32.874.099.492

496.558.805

402.191.342 

2.323.780.000

60.108.424.149 

10.864.174.123 

10.000.000.000

8.369.066.457 

10.000.000.000

32.874.099.492

527.438.855

6.069.686.587

2.339.780.000

05
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Khác

540.219.030.384

151.599.749.460

22.447.887.398

1.573.563.390

3.158.474.139

839.169.417

692.530.709.466

184.219.174.247

9.314.160.247  

609.466.004

2.645.152.763

179.880.778

480.810.759

21.183.180.735

21.183.180.735 

2.145.916.525

2.145.916.525

708.237.132

21.801.104.571

21.801.104.571 

3.780.422.013

2.786.984.429

2.786.984.429 

2.733.284.429

3.324.707.235

3.324.707.235

1.021.873.479

47.917.186.260

3.324.707.235

51.241.893.495 

8.243.817.053 

6.241.661.415

853.605.094

7.095.266.509

14.941.519.320

14.087.914.226

1.112.613.771

366.465.371

1.479.079.142

1.033.302.754

666.837.383

9.859.861.272

3.003.447.091

12.863.308.363

11.941.243.299

8.937.796.208

2.760.391.475

17.900.000

2.778.291.475

26.592.954

8.692.954

1.070.669.500

78.773.376

634.895.608

514.547.268

2.810.159.967

19.974.527.933

1.070.669.500

4.320.190.932

634.895.608 

24.730.492.757

27.942.658.327

26.511.400.738

58.509.622.898

531.360.000

59.040.982.898

1.448.018.873

1.666.316.305

192.628.296

1.858.944.601

56.843.306.593

57.182.038.297

1.959.622.898

1.959.622.898

1.448.018.873

1.666.316.305

192.628.296

1.858.944.601

293.306.593

100.678.297

56.550.000.000

531.360.000

57.081.360.000

56.550.000.000

57.081.360.000

05
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Khác

Khác

51.938.871.042 

223.950.777.838 

3.916.659.490

3.760.054.645

2.559.796.763

64.369.163.723

60.691.530.673 

104.397.977.968

2.782.186.568

5.258.286.874

370.599.805

21.178.119.405

6.637.491.905

1.482.998.288

20.508.247 

262.102.977

19.664.402.217

6.408.638.369

1.617.370.828

6.772.004.062

619.961.588

127.730.437

Khác

Khác

Khác

478.979.693

656.221.504

1.398.035.455 

14.487.850.303

1.125.134.996 

3.293.000.000

760.429.879

3.944.893.842 

1.566.622.303 

1.433.551.446

404.063.048

1.615.250.671

702.896.750

12.578.443.096 

2.448.000.000 

152.442.962

05
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286.282.643.624 

110.500.000.000 

96.303.210.001 

93.700.000.000 

27.458.593.391

6.700.000.000

342.569.033.686 2.832.736.574.321 13.074.870.605 2.567.436.031.596 620.944.447.016 

306.133.290.000

306.133.290.000

152.617.941.416

152.617.941.416

6.272.937.166

6.272.937.166

400.000.000

400.000.000

155.665.959.673

66.727.109.230

176.700.278.903

608.544.253.923

66.727.109.230

629.578.573.153

306.133.290.000

91.384.180.000

10.000.000.000 

407.517.470.000 

152.617.941.416

61.233.761.416

6.272.937.166

6.272.937.166

400.000.000

400.000.000

176.700.278.903

79.184.273.811

224.199.578.819

629.578.573.153

79.184.273.811

10.000.000.000

687.077.873.069

30.613.329

30.613.329

30.613.329

151.469

151.469

30.461.860

30.461.860

40.751.747

40.751.747

40.751.747

151.469

151.469

40.600.278

40.600.278

05
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54.492.790.000

54.492.790.000

27.720.194.600

27.720.194.600

3.843.909.468.369

3.829.535.070.334 

14.374.398.035 

3.785.699.017.849

14.374.398.035 

3.865.384.888.183 

3.843.609.439.080 

21.775.449.103 

3.799.168.305.783

21.775.449.103

Khác

Khác

54.203.102.705

7.527.826.101

36.535.884.447

29.496.915.336

19.426.128.871

4.902.849.997

52.073.987.575 

17.126.776.021 

56.726.036.698

28.215.275.202

12.657.542.405

14.848.996.639

Khác

12.769.934.105

5.359.039.009

908.694.666

228.187.860

3.555.309.386.192

4.002.372.430

18.881.816.042 

4.697.038.830 

527.318.304 

380.573.906 

3.536.716.140.656 

9.477.277.832 

05
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Khác

Khác

22.795.497.881

4.509.057.214

297.487.271

289.514.251

3.559.815.014.525

83.687.011.532

26.463.705.578

4.003.934.985

37.434.799.459

5.914.881.777 

24.940.890 

1.205.841.743

494.041.733

22.611.716.336

688.469.289 

568.869.873

3.543.591.636.657

80.289.262.777   

29.417.905.064

4.800.459.214

69.742.769.316

7.729.880.132 

1.712.857.962 

1.546.197.699

1.248.271.485

526.541.912

17.553.971.789

2.107.000

16.856.637.603

99.217.789

604.922.235

6.805.838

2.107.000

20.756.842.479

421.276.926

56.800.000

19.913.134.660

437.640.414

236.645.980

57.527.997

55.093.428

421.276.926

05
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113.439.554 

90.938.182

10.000.000.000

3.844.176.6002.628.665.154

66.727.109.230

39.600.278

1.685

79.184.273.811

39.956.442

1.982

4.943.407.752

6.344.203.980

3.723.535.000

678.000.000

05
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